ĐỀ 1
Câu 1 (3,0 điểm):


1) Thực hiện các phép tính:
a) 
[image: image1.wmf]503298
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b) 
[image: image2.wmf]151263
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2) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức:
[image: image3.wmf]x36x-4
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1-x

x-1x+1


Câu 2 (2,0 điểm):
Xác định hàm số bậc nhất 
[image: image4.wmf]y=ax+b

biết:



a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.



b) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng 
[image: image5.wmf]y=-5x+1

 và đi qua điểm 
[image: image6.wmf]A(1;-1)


Câu 3 (1,0 điểm):


Tìm các giá trị của m để ba đường thẳng d1: y=2x+1, d2: y=5x-2, d3: y=mx+4 cùng đi qua một điểm. 
Câu 4 (3,5 điểm):


Cho đường tròn (O;R), đường kính AB. Qua A và B vẽ lần lượt các tiếp tuyến d và d’ với đường tròn. Vẽ đường thẳng qua O cắt d và d’ theo thứ tự tại M và P. Từ O vẽ một tia vuông góc với MP và cắt d’ ở N. 

a) Chứng minh OM = OP và 
[image: image7.wmf]D

NMP cân.

b) Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Chứng minh AM.BN =R2.

Câu 5 (0,5 điểm):


Tìm x, y, z biết: 
[image: image8.wmf]1

x-2+y+2016+z-2017=(x+y+z)

2

 

ĐỀ 2

Câu 1. (3,00 điểm) Cho biểu thức: 

a) Tìm x để 
[image: image9.wmf]21

x

-

 xác định.

b) Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức sau:


[image: image10.wmf]22
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[image: image11.wmf](
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Câu 2. (2,00 điểm) 

Tính giá trị của biểu thức: 
[image: image12.wmf]Cxy

=+

 biết 
[image: image13.wmf]1465

x
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 và  
[image: image14.wmf]1465.

y
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Câu 3. (2,00 điểm)

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x – 3 và y = x + 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) Gọi D là giao điểm của hai đồ thị nói trên. Tìm tọa độ của D.

Câu 4. (3,00 điểm)

Cho đường tròn ( O) đường kính AB, E thuộc đoạn AO( E khác A, O và AE > EO). Gọi H là trung điểm của AE, kẻ dây CD vuông góc với AE tại H.

a) Chứng minh 
[image: image15.wmf]·
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b) Tứ giác ACED là hình gì? Tại sao?
c) Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh HI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính EB

ĐỀ 3

Bài 1 (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:


a) 
[image: image16.wmf]752327
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b) 
[image: image17.wmf](
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Bài 2. (1,5 điểm) Phân tích thành nhân tử (với các số x, y không âm):

a. 
[image: image18.wmf]2
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b. 
[image: image19.wmf]xyyxyx
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Bài 3 (1,0 điểm)


Cho hàm số bậc nhất 
[image: image20.wmf]y(23)x5

=-+


a) Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên  
[image: image21.wmf]¡

 ? Vì sao ?

b) Tính giá trị của hàm số khi 
[image: image22.wmf]x23

=+


Bài 4. (1,5 điểm)


a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x + 5


b) Xác định hàm số y = ax+b biết đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = 2x + 5 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4.

Bài 5 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image23.wmf]1

ACBC

2

=

. Tính sinB, cosB, tgB, cotgB

Bài 6 (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) bán kính R = 6 cm và một điểm A cách O một khoảng 10 cm. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) với đường tròn (O). Lấy điểm C trên đường tròn (O), tia AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D. Gọi I là trung điểm của CD.

a) Tính độ dài AB

b) Khi C di chuyển trên đường tròn (O) thì I di chuyển trên đường nào ?

c) Chứng minh rằng tích AC.AD không đổi khi C thay đổi trên đường tròn (O).

ĐỀ 4

Bài 1. (2,5 điểm)


Rút gọn các biểu thức 



[image: image24.wmf](
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Bài 2 (2,0 điểm)

Cho hàm số y = 3 – x

a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?

b) Vẽ đồ thị của hàm số trên

c) Tìm giá trị của m để điểm M( - 5; 2m) thuộc đồ thị của hàm số y = 3 – x 

Bài 3 (1,5 điểm)

a) Xác định giá trị của a để đường thẳng y = (a – 2)x +1 song song với đường thẳng y=2x

b) Xác định giá trị của b để đường thẳng 
[image: image25.wmf]y3xb

=-+

 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2

Bài 4 (1,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết 
[image: image26.wmf]4

sinB

5

=

. Tính cos B, cos C.

Bài 5 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = AC = 50 cm, BC = 60 cm. Các đường cao AD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh bốn điểm B, E, H, D cùng nằm trên một đường tròn.

b)  Tính độ dài AD.

c) Tính độ dài CE.

ĐỀ 5

Bài 1 (2,5 điểm)

Rút gọn các biểu thức sau:


[image: image27.wmf](
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Bài 2 (2,5 điểm)

Cho hàm số y = 2x + 1

a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

b) Vẽ đồ thị d của hàm số trên

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M( - 1; 3) và song song với d.

Bài 3 (1,0 điểm)

 Cho biểu thức 
[image: image28.wmf]2
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. Tìm giá trị của x để A = 2

Bài 4 (4,0 điểm)

Cho đường tròn (O) có bán kính OA = 5cm. Trên OA lấy điểm H sao cho OH = 3 cm. Qua điểm H vẽ đường thẳng vuông góc với OA, cắt đường tròn tại hai điểm B và C. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.

a) Chứng minh tam giác OBM là tam giác vuông.

b) Tính độ dài của BH và BM

c) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O)

d) Tìm tâm của đường tròn đi qua bốn điểm O, B, M, C.

ĐỀ 6

Bài 1 (2,5 điểm) Rút gọn các biểu thức


[image: image29.wmf]2
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Bài 2 (1,5 điểm) Phân tích các đa thức thành nhân tử:


[image: image30.wmf]2
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Bài 3 (2,5 điểm) Cho hàm số bậc nhất 
[image: image31.wmf]y2x3

=-+


a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao ?

b) Vẽ đồ thị (d) của hàm số trên. 

c) Gọi M là điểm có tọa độ (a;b) thuộc đồ thị (d)  nói trên. Xác định a, b biết rằng 
[image: image32.wmf]a.(b1)2

+=


Bài 4 (3,5 điểm)

Cho 
[image: image33.wmf]ABC

D

 nhọn. Đường tròn tâm O, đường kính BC cắt AB ở M và cắt AC ở N. Gọi H là giao điểm của BN và CM. AH cắt BC tại K

a) Chứng minh 
[image: image34.wmf]AKBC

^


b) Gọi E là trung điểm của AH. Chứng minh EM là tiếp tuyến của đường tròn (O)

c) Cho biết 
[image: image35.wmf]2

sinBAC

2

=

. Hãy so sánh AH và BC.

ĐỀ 7

Câu 1: (2,0 đ)

a) Tìm x biết [image: image37.png]vx—-s5=1veix=5s




b) Tính giá trị của biểu thức [image: image39.png]M =2017 — (7 +v27 +3)(7 =27 —3)




Câu 2. (2,0 đ)

Cho hai biểu thức

A=[image: image41.png]Jﬂ+sj§




[image: image43.png]


      (với x>0 và x [image: image45.png]£ 4y




a) Rút gọn A và B

b) Tìm giá trị của x để A.B=[image: image47.png]



Câu 3. (2,0 đ)

Cho hàm số [image: image49.png]y=-2x+2



 có đồ thị là (d)

a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số trên

b) Tìm trên đồ thị (d) điểm P có hoành độ bằng – 2

c) Xác định giá trị m của hàm số [image: image51.png]y=mx +m+m?*



 biết rằng hàm số này đồng biến và đồ thị của nó cắt đồ thị (d) nói trên tại điểm Q có hoành độ là x = -1 

Câu 4 (3,5 đ)

Trên nửa đường tròn (O;R) đường kính BC, lấy điểm A sao cho BA = R.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A và tính số đo các góc B, C của tam giác vuông ABC.

b) Qua B kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn (O), nó cắt tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp tuyến DE với nửa đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OD và BE. Chứng minh rằng [image: image53.png]OD 1 BEvaDI.DO =DA.DC




c) Kẻ EH vuông góc với BC tại H. EH cắt CD tại G. Chứng minh IG song song với BC.

Câu 5 (0,5 đ)

Giải phương trình: [image: image55.png]_sXx-2y3x+ 12 =0





ĐỀ 8
Bài 1: (1,5 điểm)

Rút gọn các biểu thức sau:

A =
[image: image56.wmf]4233
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B  = 
[image: image57.wmf]44
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Bài 2: (2,0 điểm) 

Cho biểu thức P = 
[image: image58.wmf]29321
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 với 
[image: image59.wmf]0;4;9
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a. Rút gọn biểu thức P

b. Tìm x để P = 5.

Bài 3: (2,5 điểm)

Cho hàm số y = 2x + m – 1

a. Tìm m để đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2). 

Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị của m vừa tìm được.

b. Tìm m để đồ thị của hàm số y = 2x + m – 1 cắt đồ thị của hàm số y = x + 1 tại điểm nằm trên trục hoành.

Bài 4:  (3,0 điểm)

Cho nửa đường  tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa đường tròn lấy điểm C (C khác A và B). Gọi D là giao điểm của đường thẳng BC với tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn tâm O và I là trung điểm của AD.

a. Chứng minh BC.BD = 4R2.

b. Chứng minh IC là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O.

c. Từ C kẻ CH vuông góc với AB (H thuộc AB), BI cắt CH tại K. Chứng minh K là trung điểm của CH.

Bài 5: (1,0 điểm)

Giải phương trình 
[image: image60.wmf]2
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ĐỀ 9
Câu1 ( 3 điểm)


1)Tính       a) 
[image: image61.wmf](
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        b)
[image: image62.wmf]2
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2) Tìm giá trị của x để 
[image: image63.wmf]6237

x

-+=

 

Câu 2 ( 2điểm) Cho hàm số y = (m-2)x +m + 3  (1)


a)Tìm giá trị của m để  đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng: y = - x + 3


b)Tìm giá trị của m để  đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 2x + 4 tại điểm có tung độ bằng 2

Câu 3 ( 2điểm) Cho biểu thức  
[image: image64.wmf]4256
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 với x 
[image: image65.wmf]³

 0, 
[image: image66.wmf]4

x

¹



a) Rút gọn biểu thức Q,

b)Tìm giá trị  của nguyên của x để biểu thức Q nhận giá trị nguyên

Câu 4 ( 3điểm) 

 
Cho ΔABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB,AC lần lượt tại E và D; BD và CE cắt nhau tại H. 

a) Chứng minh: AH
[image: image67.wmf]^

BC tại điểm F ( F
[image: image68.wmf]Î

BC ) 

b) Chứng minh: FA.FH = FB.FC 

c) Chứng minh: bốn điểm A; E ; H; D cùng thuộc 1 đường tròn, xác định tâm I của đường tròn đó. 

d) Chứng minh IE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC. 

ĐỀ 10
Câu1 ( 3 điểm)


1)Tính       a) 
[image: image69.wmf](
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        b)
[image: image70.wmf](
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2) Tìm giá trị của x để 
[image: image71.wmf]63

x

-

 xác định.

Câu 2 ( 2điểm) Cho hàm số y = (2m-1)x - 3  (1)


a) Tìm giá trị của m để hàm số (1) là hàm số đồng biến trên R.


b) Tìm giá trị của m để  đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng: y = x + 3

Câu 3 ( 2điểm) Cho biểu thức  
[image: image72.wmf]111
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 với x > 0, 
[image: image73.wmf]9
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a) Rút gọn biểu thức P,

b)Tìm giá trị  của x để P <
[image: image74.wmf]1

2


Câu 4 ( 3điểm) 

 
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB tại A và B ( Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm C thuộc nửa đường tròn( C khác A và B)  kẻ đường thẳng d là tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt tia  Ax và By theo thứ tự ở M và N.

a) Chứng minh MN = AM + BN

b) Chứng minh 
[image: image75.wmf]D

MON vuông.

c)  AC giao với MO tại I, CB giao với ON tại K, chứng minh tứ giác CIOK là hình chữ nhật.

d) Gọi D là giao điểm của BC với Ax, chứng minh MD = MA.

ĐỀ 11
Bài 1 (3,5đ)

1. Tính

a) 
[image: image76.wmf](

)

2

13

-




b) 
[image: image77.wmf]22
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c) 
[image: image78.wmf]128

2


2. Thực hiện phép tính: 
[image: image79.wmf]204531872
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3. Rút gọn biểu thức


[image: image80.wmf]11(0;1)

11

æöæö

+-

=+-³¹

ç÷ç÷

ç÷ç÷

+-

èøèø

aaaa

Aaa

aa


Bài 2 (2đ) Cho hàm số 
[image: image81.wmf]1
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1. Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ Oxy.

2. Tính góc tạo bởi đường thẳng (d) với trục Ox (làm tròn đến phút).

Bài 3 (1,5đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC=20cm, 
[image: image82.wmf]µ

0
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=

.

(làm tròn kết quả lấy 1 chữ số thập phân)

Bài 4 (3đ) Cho đường tròn (O;R) dây MN khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với MN tại H, cắt tiếp tuyến tại M của đường tròn ở A.

1. Chứng minh rằng AN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

2. Vẽ đường kính ND. Chứng minh MD//AO

3. Xác định vị trí điểm A để 
[image: image83.wmf]AMN

D

 đều. 

ĐỀ 12
Bài 1 (3,5đ)

1. Tính

a) 
[image: image84.wmf](
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b) 
[image: image85.wmf](
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c) 
[image: image86.wmf](

)

(

)

3535

+×-


d)
[image: image87.wmf]98

2


2. Thực hiện phép tính: 
[image: image88.wmf]45680

-


3. Rút gọn biểu thức


[image: image89.wmf]1111
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Bài 2 (2đ) Cho hàm số 
[image: image90.wmf]1
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1. Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ Oxy.

2. Tính số đo góc
[image: image91.wmf]a

 tạo bởi đường thẳng (d) với trục Ox (làm tròn đến phút).

Bài 3 (1,5đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC=32cm, 
[image: image92.wmf]µ
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(Kết quả độ dài làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

Bài 4 (3đ) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax và By (Ax, By cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M trên (O) (M khác A và B) Vẽ đường thẳng vuông góc với OM cắt Ax và By lần lượt tại E và F. Chứng minh:

1. EF là tiếp tuyến của đường tròn (O).

2. EF=AE+BF

3. Xác định vị trí của M để EF có độ dài nhỏ nhất.
ĐỀ 13
Bài 1 (2đ) Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image93.wmf]16
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b) 
[image: image94.wmf](
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c) 
[image: image95.wmf]22
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d)
[image: image96.wmf]275485300
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Bài 2 (1đ) Rút gọn biểu thức


[image: image97.wmf]11
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Bài 3 (2đ) Cho các hàm số 
[image: image98.wmf]1
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a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số trên.

b) Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng (d) và (d’). Tìm tọa độ của điểm A.

Bài 4 (1,5đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết AC=15cm, 
[image: image99.wmf]µ
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(Kết quả lấy 3 chữ số thập phân)

Bài 5 (3,5đ) Cho đường tròn (O) đường kính AB, E là một điểm nằm giữa A và O, vẽ dây MN đi qua E và vuông góc với đường kính AB. Gọi F là giao điểm của các đường thẳng NC và MB. Chứng minh:

a) Tứ giác AMCN là hình thoi. 

b) 
[image: image100.wmf]NFMB

^


c) EF là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC.

ĐỀ 14
Bài 1 (3,5đ)

1. Tính

a) 
[image: image101.wmf]1608,1

×




b) 
[image: image102.wmf](
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c) 
[image: image103.wmf]246
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2. Thực hiện phép tính: 
[image: image104.wmf]4
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3. Rút gọn biểu thức 
[image: image105.wmf]2
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Bài 2 (2đ) Cho hàm số 
[image: image106.wmf]1
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1. Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

2. Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng có phương trình (d) và (d’). Tìm tọa độ của điểm M.

Bài 3 (1,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao, biết HB=4cm, HC=9cm. Tính AH, AB, AC (làm tròn kết quả lấy 2 chữ số thập phân).

Bài 4 (3đ) Cho đường tròn (O;R), dây BC khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với BC tại I, cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn ở điểm A, vẽ đường kính BD.

1. Chứng minh CD//OA

2. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

3. Đường thẳng vuông góc BD tại O cắt BC tại K. Chứng minh IK.IC+OI.IA=R2.
ĐỀ 15
Bài 1 (3,5đ)

1. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image107.wmf]312

×




b) 
[image: image108.wmf](
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c)
[image: image109.wmf]250325200
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d) 
[image: image110.wmf](
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2. Tìm x, biết: 
[image: image111.wmf]325871828
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Bài 2 (2đ) 

1. a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số 
[image: image112.wmf]23
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b) Đường thẳng (d) (ở câu a) cắt trục hoành tại A và cắt trục tung tại B. Tính diện tích của tam giác ABO.

2. Tìm giá trị m để hai đường thẳng (d1): 
[image: image113.wmf]2
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 và (d2): 
[image: image114.wmf]23
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 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung.

Bài 3 (1,5đ) Giải tam giác vuông MNP, biết 
[image: image115.wmf]µ
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(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Bài 4 (2,5đ) Cho đường tròn (O;R) đường kính BC. Trên tiếp tuyến Bx của (O) lấy một điểm A


[image: image116.wmf](AB)

¹

. Qua C, vẽ đường thẳng song song với OA, đường thẳng này cắt (O) tại điểm thứ hai là E. Gọi giao điểm của OA và BE là M.

1. Chứng minh:

a) OA vuông góc với BE                
b) AE là tiếp tuyến của đường tròn (O)

2. Cho biết bán kính của đường tròn (O) là R=6cm, AB=8cm, tính độ dài đoạn thẳng OM.

Bài 5 (0,5đ)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image117.wmf]B75
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ĐỀ 16
Bài 1 (3,0 điểm)

1) Thực hiện các phép tính sau

a) 
[image: image118.wmf]3842

+

                      b) 
[image: image119.wmf]287
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2) Rút gọn biểu thức: 
[image: image120.wmf]2
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[image: image121.wmf]0
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3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image122.wmf]5
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Bài 2 (1,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất y = (4-m)x – 5

1) Tìm điều kiện của m để hàm số nghịch biến.

2) Tìm giái trị của m để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -x + 1

Bài 3 (2,0 điểm)
1) Vẽ đồ thị (d) của hàm số  
[image: image123.wmf]4
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2) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ  O đến đường thẳng (d) (ở câu a)

Bài 4 (1,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại B, 
[image: image124.wmf]·
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 và cạnh AC = 8cm. Tính số đo góc A và độ dài cạnh AB.

Bài 5: (2,5 điểm). Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm O, kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Lấy điểm C thuộc đường tròn (O) sao cho AC = AB 
[image: image125.wmf]()
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¹

. Vẽ đường kính BE.

1) Chứng minh:

a) AC vuông góc với OC. Từ đó suy ra AC là tiếp tuyến của (O).

b) OA song song với CE.

2) Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm C trên BE và M là giai điểm của AE và CH. Chứng mình M là trung điểm của CH.

ĐỀ 17
Bài 1 (3,0 điểm)

1. Thu gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image126.wmf]33
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          b) 
[image: image127.wmf]5082
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c) 
[image: image128.wmf]xy
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[image: image129.wmf](
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2. Tìm x, biết:

a) 
[image: image130.wmf]2510
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                            b) 
[image: image131.wmf](
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Bài 2 (1 điểm) 

Cho hàm số y = (m-1)x + 2 
[image: image132.wmf](
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1) Tìm điều kiện của m để hàm số (1) đồng biến trên R . 

2) Tìm giá trị của m và k để đồ thị hàm số (1) và đường thẳng y = x+k-1 trùng nhau.  

Bài 3 (1.5 điểm) 

Cho hàm số y = -x + 4

1) Vẽ đồ thị (d) của hàm số đã cho.

2) Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm A và cắt trục hoành tại điểm B. Gọi M là trung điểm của AB. Tính diện tích tam giác OMB.

Bài 4 (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính AH, AC và sinB.

Bài 5 (2,5 điểm) 

Cho đường tròn tâm O và một điểm A nằm ngoài đường tròn này. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

1) Chứng minh OA vuông góc với BC tại H.

2) Từ B vẽ đường kính BD của (O), đường thẳng AD cắt đường tròn(O) tại E (E khác D). Chứng minh: AE.AD = AC2
3) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh AD tại K và cắt đường BC tại F. Chứng minh rằng FD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 6 (0,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, biết 
[image: image133.wmf]201420151
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ĐỀ 18
Câu 1. (3,00 điểm) Cho biểu thức: 

a) Tìm x để 
[image: image134.wmf]21
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 xác định.

b) Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức sau:


[image: image135.wmf]22
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[image: image136.wmf](
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Câu 2. (2,00 điểm) 

Tính giá trị của biểu thức: 
[image: image137.wmf]Cxy
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 biết 
[image: image138.wmf]1465
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 và  
[image: image139.wmf]1465.
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Câu 3. (2,00 điểm)

c) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x – 3 và y = x + 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ

d) Gọi D là giao điểm của hai đồ thị nói trên. Tìm tọa độ của D.

Câu 4. (3,00 điểm)

Cho đường tròn ( O) đường kính AB, E thuộc đoạn AO( E khác A, O và AE > EO). Gọi H là trung điểm của AE, kẻ dây CD vuông góc với AE tại H.

d) Chứng minh 
[image: image140.wmf]·
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e) Tứ giác ACED là hình gì? Tại sao?
f) Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh HI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính EB

ĐỀ 19
Bài 1 (1,5 điểm)

a) Tìm giá trị của x để biểu thức 
[image: image141.wmf]4x
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b) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image142.wmf](
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Bài 2 (2,5 điểm)


Cho hàm số y = 2x + 4 có đồ thị (d)

a) Xác định tọa độ các điểm C, D lần lượt là các giao điểm của (d) với trục hoành, trục tung. Vẽ đồ thị hàm số trên

b) Tính chu vi và độ dài đường cao OH của tam giác OCD. 

c) Viết phương trình đường trung tuyến OM của tam giác OCD.

Bài 3 (1,5 điểm)


Cho biểu thức 
[image: image143.wmf]1aa
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a) Rút gọn biểu thức P


b) Tìm giá trị của a để P = 5

Bài 4 (2,0 điểm) 


Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là chân đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác ABC. Biết AB = 6cm, AC = 8 cm. Tính BH, CH, AH.

Bài 5. (2,5 điểm)


Cho đường tròn (O;R), lấy điểm A cách O một khoảng bằng 2R. Từ A kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Đoạn thẳng OA cắt đường tròn (O) tại I. Đường thẳng qua O và vuông góc với OB cắt AC tại K.

a) Chứng minh tam giác OAK cân tại K

b) Đường thẳng KI cắt AB tại M. Chứng minh KM là tiếp tuyến của đường 

tròn (O)

c) Tính chu vi tam giác AMK theo R

ĐỀ 20
Câu 1 (3,0 điểm):


1) Thực hiện các phép tính:
a) 
[image: image144.wmf]503298
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b) 
[image: image145.wmf]151263
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2) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức:
[image: image146.wmf]x36x-4
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Câu 2 (2,0 điểm):
Xác định hàm số bậc nhất 
[image: image147.wmf]y=ax+b

biết:



a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.



b) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng 
[image: image148.wmf]y=-5x+1

 và đi qua điểm 
[image: image149.wmf]A(1;-1)


Câu 3 (1,0 điểm):


Tìm các giá trị của m để ba đường thẳng d1: y=2x+1, d2: y=5x-2, d3: y=mx+4 cùng đi qua một điểm. 
Câu 4 (3,5 điểm):


Cho đường tròn (O;R), đường kính AB. Qua A và B vẽ lần lượt các tiếp tuyến d và d’ với đường tròn. Vẽ đường thẳng qua O cắt d và d’ theo thứ tự tại M và P. Từ O vẽ một tia vuông góc với MP và cắt d’ ở N. 

a) Chứng minh OM = OP và 
[image: image150.wmf]D

NMP cân.

b) Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Chứng minh AM.BN =R2.

Câu 5 (0,5 điểm):


Tìm x, y, z biết: 
[image: image151.wmf]1

x-2+y+2016+z-2017=(x+y+z)
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HDC KSCL HỌC KÌ I MÔN TOÁN 9 – Năm học 2016-2017


I. Hướng dẫn chung:

- Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải.

- Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được điểm tối đa.

- Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó.

- Nếu học sinh có cách giải khác hoặc có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi và thống nhất cho điểm nhưng không vượt qua số điểm dành cho câu hoặc phần đó.

II. Hướng dẫn chấm và biểu điểm:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3 điểm)
	1. a
[image: image152.wmf]503298523272
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[image: image153.wmf]2
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	0,75

	
	    b
[image: image154.wmf]1512633(52)3(21)
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image155.wmf]330
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	0,75

	
	2. Tìm đúng ĐKXĐ: 
[image: image156.wmf]x0,x1
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	    Ta có: 
[image: image157.wmf]x(x+1)+3(x-1)-6x+4
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[image: image158.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image159.wmf]x-1
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(2 điểm)
	a) Đths 
[image: image160.wmf]y=ax+b

cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3  
[image: image161.wmf]b=-3
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 Đths 
[image: image162.wmf]y=ax+b

cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2
[image: image163.wmf]0=a(-2)-3
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[image: image164.wmf]3
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[image: image165.wmf]a0
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Kết luận 
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	b) Đths 
[image: image166.wmf]y=ax+b

song song với đường thẳng 
[image: image167.wmf]a5(tm)
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Đồ thị hàm số 
[image: image168.wmf]y=ax+b

 đi qua điểm 
[image: image169.wmf](1;1)
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image170.wmf]15.1b
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[image: image171.wmf]b4
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[image: image172.wmf]b1
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Kết luận 
	0,25
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	3

(1 điểm)
	     Hoành độ giao điểm của hai đường thẳng d1: y=2x+1, d2: y=5x-2, là nghiệm của phương trình: 2x+1=5x-2 
[image: image173.wmf]Û

x= 1

   Thay x=1 vào d1: y=2x+1 ta được y=3 nên tọa độ giao điểm của d1 và d2 là B(1;3)

   Thay B(1;3) vào d3: y=mx+4 ta đượ: 3=m+4  
[image: image174.wmf]Û
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(3,5 điểm)
	Ghi GT,KL, vẽ hình đúng
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	a) Chứng minh 
[image: image175.wmf]AMOA
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và 
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(T/c tiếp tuyến)

          Chứng minh 
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[image: image178.wmf]MNP

D

có NO vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến 
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	b) Kẻ 
[image: image180.wmf]OIMN
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        Chứng minh 
[image: image181.wmf]222222

111111

OIOMONOPONOB

=+=+=


           
[image: image182.wmf]OIRI

Þ=ÞÎ

 đường tròn (O)


[image: image183.wmf]Þ

 MN là tiếp tuyến của đường tròn (O)
	0,5

0,25

0,25

	
	c) Chứng minh: AM = MI; BN = NI

                    AM.BN = MI.IN = OI2 = R2
	0,5

0,5

	    5

(0,5 điểm)
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